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TỔNG QUAN VỀ BÀI THI 

 Tên tệp chương trình Tên tệp INPUT Tên tệp OUTPUT Điểm 

Câu 1 CHONDT.* CHONDT.INP CHONDT.OUT 7 

Câu 2 PHATQUA.* PHATQUA.INP PHATQUA.OUT 7 

Câu 3 TINHCLDD.* TINHCLDD.INP TINHCLDD.OUT 6 

 Dấu * là CPP hoặc PAS tùy theo ngôn ngữ lập trình được lựa chọn; 

 Thời gian thực hiện mỗi test tuỳ vào từng bài, thường không quá 1 giây;  

 Thí sinh tạo trên ổ đĩa D thư mục có tên là số báo danh của mình, làm bài và lưu vào thư mục 

vừa tạo; ví dụ thí sinh có số báo danh là 05 sẽ tạo thư mục D:\05 và lưu bài làm vào thư mục này. 

Câu 1. Chọn điểm thi 

Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi có 𝑁 thí sinh tham gia, các thí sinh được đánh chỉ 

số từ 1 đến 𝑁. Nhà thí sinh thứ 𝑖 ở tại vị trí (𝑋𝑖 , 𝑌𝑖) trong mặt phẳng 𝑥𝑂𝑦. Nếu điểm thi ở 

vị trí (𝑋, 𝑌) thì khoảng cách di chuyển từ nhà thí sinh thứ 𝑖 đến điểm thi được tính bằng 

|𝑋 − 𝑋𝑖| + |𝑌 − 𝑌𝑖|. Ban tổ chức muốn chọn đặt điểm thi tại vị trí (𝑋, 𝑌) sao cho tổng 

khoảng cách di chuyển của tất cả các thí sinh nhỏ nhất và 𝑋, 𝑌 là các số nguyên. 

Yêu cầu: Hãy xác định giúp ban tổ chức vị trí có thể đặt điểm thi, nếu có nhiều vị trí thoả 

mãn thì ghi ra một vị trí bất kỳ.  

Dữ liệu vào: Đọc từ tệp văn bản CHONDT.INP có cấu trúc như sau:  

 Dòng đầu ghi số nguyên dương 𝑁; 

 Dòng thứ 𝑖 trong 𝑁 dòng tiếp theo ghi hai số nguyên 𝑋𝑖 , 𝑌𝑖 cách nhau một dấu cách. 

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản CHONDT.OUT hai số 𝑋 và 𝑌 cách nhau một dấu cách. 

Ví dụ: 

 CHONDT.INP CHONDT.OUT Giải thích 

 4 

1 0 

2 0 

3 0 

0 0 

 

1 0 Vị trí ban tổ chức có thể chọn là: 

(1,0) hoặc (2,0), tổng khoảng cách 

di chuyển của các thí sinh là 4. 
 

Ràng buộc: 

 Có 20% số điểm tương ứng 2 ≤ 𝑁 ≤ 1000, 0 ≤ 𝑋𝑖 ≤ 1000 và 𝑌𝑖 = 0; 

 Có 20% số điểm tương ứng 1000 ≤ 𝑁 ≤ 105, 0 ≤ 𝑋𝑖 ≤ 109 và 𝑌𝑖 = 0; 

 Có 20% số điểm tương ứng 2 ≤ 𝑁 ≤ 100, và 0 ≤ 𝑋𝑖 , 𝑌𝑖 ≤ 100; 

 Có 20% số điểm tương ứng 2 ≤ 𝑁 ≤ 1000, và 0 ≤ 𝑋𝑖 , 𝑌𝑖 ≤ 109; 

 Có 20% số điểm tương ứng 1000 < 𝑁 ≤ 105, và 0 ≤ 𝑋𝑖 , 𝑌𝑖 ≤ 109. 
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Câu 2. Phát quà 

Trong dịp Trung thu vừa qua, chị Hằng đã chuẩn bị 𝑁 phần quà dành tặng cho các 

cháu thiếu nhi trong khu vực bị phong toả do COVID-19, các phần quà được đánh số lần 

lượt từ 1 đến 𝑁, phần quà thứ 𝑖 có độ yêu thích là một số nguyên 𝐴𝑖  (0 ≤ |𝐴𝑖| ≤ 109). 

Khu vực phong toả đã cử ra 𝐾 cháu thiếu nhi đến nhận quà, mỗi cháu được phát 

những phần quà được đánh số liên tục nhau, mỗi phần quà chỉ phát cho có tối đa một 

cháu và có thể không được phát cho cháu nào. Các cháu có thể nhận được số lượng quà 

khác nhau và có thể có cháu không nhận phần quà nào. Niềm vui của mỗi cháu mang về 

được tính bằng tổng độ yêu thích các phần quà mà cháu đó nhận được. 

Các bạn tình nguyện viên đã hỗ trợ chị Hằng phát quà cho các cháu sao cho tổng 

niềm vui của tất cả 𝐾 nháu nhận được là lớn nhất. 

Yêu cầu: Hãy tính tổng niềm vui của tất cả cháu có thể nhận được trong dịp Trung thu 

vừa qua. 

Dữ liệu vào: Đọc từ tệp văn bản PHATQUA.INP có cấu trúc như sau: 

 Dòng đầu ghi hai số nguyên dương lần lượt 𝑁, 𝐾 (𝐾 ≤ 𝑁 ≤ 300000); 

 Dòng thứ hai ghi lần lượt 𝑁 số nguyên 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑁;  

 Các số trong tệp cách nhau ít nhất một dấu cách.   

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản PHATQUA.OUT một số nguyên duy nhất là tổng niềm vui 

của tất cả các cháu có thể nhận được. Kết quả có thể vượt ra ngoài phạm vi longint. 

Ví dụ: 

 PHATQUA.INP PHATQUA.OUT Giải thích 

 5  1 

1 -2 3 -1 4 

 

6 Có một cháu được phát các phần quà 

3,4 và 5 với tổng niềm vui là nhận được 

là:  3 + (−1) + 4. 

 5  2 

1 -2 3 -1 4 

 

7 Có hai cháu phát các phần quà 3 và 5 

với tổng niềm vui nhận được là: 3 + 4. 

Ràng buộc: 

 Có 20% số điểm tương ứng với tối đa một vị trí 𝐴𝑖 < 0; 

 Có 20% số điểm tương ứng với 𝐾 = 1; 

 Có 20% số điểm tương ứng với  1 ≤ 𝐾 ≤ 𝑁 ≤ 80; 

 Có 20% số điểm tương ứng với 80 ≤ 𝐾 ≤ 𝑁 ≤ 300; 

 Có 20% số điểm tương ứng với 300 ≤ 𝐾 ≤ 𝑁 ≤ 2000. 
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Câu 3. Tính chất lượng đường đi 

Vương quốc Byteland có 𝑁 thành phố được đánh số từ 1 đến 𝑁, vương quốc vừa 

hoàn thành 𝑄 địa điểm du lịch nằm ở các thành phố 𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑄. Có 𝑀 con đường hai 

chiều đảm bảo đi lại giữa các thành phố với nhau, các con đường được đánh số từ 1 đến 

𝑀, con đường thứ 𝑖 nối thành phố 𝑋𝑖 với 𝑌𝑖 có chất lượng 𝑍𝑖  (0 ≤ 𝑍𝑖 ≤ 100000). 

 Chất lượng của đường đi từ thành phố 𝑆 đến thành phố 𝑇 được tính bằng giá trị nhỏ 

nhất của chất lượng các con đường nằm trên đường đi này. Nếu có nhiều hơn một đường 

đi từ 𝑆 đến 𝑇 thì chất lượng đường đi giữa hai thành phố này được tính bằng chất lượng 

cao nhất trong số các đường đi.  

Ví dụ xét hình vẽ bên dưới ta thấy từ thành phố 1 đến thành phố 4 có hai đường đi 

khác nhau: đường đi thứ nhất là 1 → 2 → 4 có chất 

lượng là 10, trong khi đó đường đi thứ hai là 1 → 3 → 4 

có chất lượng là 5. Do đó, chất lượng đường đi từ thành 

phố 1 đến thành phố 4 được tính là 10. 

Yêu cầu: Hãy tính chất lượng của các đường đi từ 

thành phố 1 đến 𝑄 địa điểm du lịch trong vương quốc. 

Dữ liệu vào: Đọc từ tệp văn bản TINHCLDD.INP có cấu trúc như sau:  

 Dòng đầu ghi ba số nguyên dương 𝑁, 𝑀, 𝑄; 

 Dòng thứ 𝑖 trong 𝑀 dòng tiếp theo ghi ba số nguyên 𝑋𝑖 , 𝑌𝑖 , 𝑍𝑖  (1 ≤ 𝑋𝑖 , 𝑌𝑖 ≤ 𝑁); 

 Dòng tiếp theo ghi 𝑄 số nguyên 𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑄 (1 < 𝑃𝑗 ≤ 𝑁, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑄); 

 Các số trong tệp cách nhau ít nhất một dấu cách  

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản TINHCLDD.OUT gồm 𝑄 dòng, mỗi dòng ghi một số 

nguyên lần lượt là chất lượng các đường đi từ thành phố 1 đến các điểm du lịch. 

Ví dụ: 

TINHCLDD.INP TINHCLDD.OUT 

4 4 2 

1 2 10 

1 3 30 

2 4 20 

3 4 5 

3 4 

 

30 

10 

Ràng buộc: 

 Có 30% số điểm tương ứng với hai thành phố bất kì có đúng hai đường đi nối 

với nó và 1 < 𝑁, 𝑀, 𝑄 ≤ 100; 

 Có 20% số điểm tương ứng với 1 < 𝑁 ≤ 500,1 < 𝑀 ≤ 4000, 1 < 𝑄 ≤ 100; 

 Có 20% số điểm tương ứng với 500 < 𝑁 ≤ 5 × 104, 4000 < 𝑀 ≤ 105,
100 < 𝑄 ≤ 104;  

 Có 30% số điểm tương ứng với 5 × 104 < 𝑁 ≤ 5 × 105, 105 < 𝑀 ≤ 5 × 106,
𝑄 ≤ 𝑁 − 1 . 

---HẾT--- 


